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1 ******4227 Lê Thị Hồng Thảo X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 01/07/2025 X

2 ******4227 Lê Thị Hồng Thảo X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.1 01/07/2025 X

3 ******4227 Lê Thị Hồng Thảo X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 X 01/07/2025 X

4 ******4227 Lê Thị Hồng Thảo X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 01/07/2025 X

5 ******4227 Lê Thị Hồng Thảo X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 01/07/2025 X

6 ******4227 Lê Thị Hồng Thảo X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng X 01/07/2025 X

7 ******3863 Chúc Kim Toàn X30HN1_VLK_T Hà Nội HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.3 03/07/2025 X

8 ******3863 Chúc Kim Toàn X30HN1_VLK_T Hà Nội CS201 Tin Học Ứng Dụng 7.3 03/07/2025 X

9 ******3862 Chúc Kim Vinh X30HN1_VLK_T Hà Nội HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9.3 03/07/2025 X

10 ******3862 Chúc Kim Vinh X30HN1_VLK_T Hà Nội CS201 Tin Học Ứng Dụng 7 03/07/2025 X

11 ******3889 Võ Ngọc Trâm X30CKG_NAB_C Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 07/07/2025 X

12 ******3897 Nguyễn Phương Đẳng X30CKG_NAB_C Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.8 07/07/2025 X

13 ******3897 Nguyễn Phương Đẳng X30CKG_NAB_C Kiên Giang HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 07/07/2025 X

14 ******3888 Ngô Thị Hoa Xim X30CKG_NAB_C Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.5 07/07/2025 X

15 ******3888 Ngô Thị Hoa Xim X30CKG_NAB_C Kiên Giang HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 07/07/2025 X

16 ******4115 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh X31SG1_XDD_C Sài Gòn MEC316 Cơ Học Đất X 07/07/2025 X

17 ******4115 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh X31SG1_XDD_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.7 07/07/2025 X

18 ******4115 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh X31SG1_XDD_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.6 07/07/2025 X

19 ******4115 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh X31SG1_XDD_C Sài Gòn CIE211 CAD Nâng Cao trong Xây Dựng X 07/07/2025 X

20 ******4115 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh X31SG1_XDD_C Sài Gòn FIN441 Dự Toán Xây Dựng 6.3 07/07/2025 X

21 ******4115 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh X31SG1_XDD_C Sài Gòn CIE450 An Toàn Lao Động X 07/07/2025 X

22 ******4115 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh X31SG1_XDD_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 07/07/2025 X

23 ******4115 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh X31SG1_XDD_C Sài Gòn ENG330 Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng 7.1 07/07/2025 X

24 ******4115 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh X31SG1_XDD_C Sài Gòn CIE441 Quản Lý Dự Án Xây Dựng X 07/07/2025 X

25 ******4115 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh X31SG1_XDD_C Sài Gòn FIN442 Lập Dự Án Đầu Tư Xây Dựng 7.3 07/07/2025 X

26 ******3983 Đường Đăng Khoa X30SG3_NAB_C Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6 Không có trong KCT hệ C 07/07/2025 X

27 ******3983 Đường Đăng Khoa X30SG3_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 07/07/2025 X

28 ******3983 Đường Đăng Khoa X30SG3_NAB_C Sài Gòn MTH100 Toán Cao Cấp C 7.5 Không có trong KCT hệ C 07/07/2025 X

29 ******3565 Trần Thanh Hoàng X29DNG3_TPM1_T Đà Nẵng CS445 Đồ Án Chuyên Ngành: Tích Hợp Hệ Thống (COTS)7.8 22/07/2025 X

30 ******4078 Phan Thị Mơ X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.4 22/07/02025 X

31 ******4078 Phan Thị Mơ X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 22/07/02025 X

32 ******4078 Phan Thị Mơ X31SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 22/07/02025 X

33 ******4002 Hoàng Ngọc Hiển X30SG3_KDN_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.2 22/07/02025 X

34 ******4002 Hoàng Ngọc Hiển X30SG3_KDN_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.2 22/07/02025 X

35 ******4002 Hoàng Ngọc Hiển X30SG3_KDN_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.2 22/07/02025 X

36 ******4002 Hoàng Ngọc Hiển X30SG3_KDN_C Sài Gòn CS201 Tin Học Ứng Dụng 6.4 22/07/02025 X

37 ******4631 Thân Minh Hải X30TKG1_NAB_C Kiên Giang HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.4 24/07/2025 X

38 ******4181 Nguyễn Khánh Quỳnh X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9.4 29/07/2025 X

39 ******4181 Nguyễn Khánh Quỳnh X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.7 29/07/2025 X

40 ******4181 Nguyễn Khánh Quỳnh X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9.5 29/07/2025 X

41 ******3410 Nguyễn Xuân Tàu X29PY3_XDD_T Phú Yên CIE377 Đồ Án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép X 31/07/2025 X

42 ******3410 Nguyễn Xuân Tàu X29PY3_XDD_T Phú Yên CIE324 Đồ Án Nền & Móng X 31/07/2025 X

43 ******3410 Nguyễn Xuân Tàu X29PY3_XDD_T Phú Yên FIN441 Dự Toán Xây Dựng X 31/07/2025 X

44 ******3410 Nguyễn Xuân Tàu X29PY3_XDD_T Phú Yên CIE426 Kết Cấu Nhà Bê Tông Cốt Thép X 31/07/2025 X

45 ******3410 Nguyễn Xuân Tàu X29PY3_XDD_T Phú Yên CIE427 Đồ Án Nhà Bê Tông Cốt Thép X 31/07/2025 X
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